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Giới thiệu 

Răng của trẻ bắt đầu phát triển dưới nướu trước cả khi chúng ta có thể 

nhìn thấy. Khoảng 6 tháng sau khi trẻ sinh ra, bạn có thể nhìn thấy chiếc 

răng đầu tiên. Đó chỉ mới là bước khởi đầu cho những nụ cười sẽ đi theo 

suốt cả đời người. Chăm sóc răng miệng của trẻ, ngay cả trước khi bạn 

nhìn thấy những chiếc răng mọc lên, là chìa khóa cho sức khỏe răng 

miệng tốt. 

Một hàm răng chắc khỏe có vai trò quan trọng đến sức khỏe toàn thân 

của trẻ. Răng giúp bé nhai thức ăn cũng như tập phát âm. Răng cũng 

ảnh hưởng đến sự phát triển xương hàm của bé và là thẩm mỹ cho 

khuôn mặt của trẻ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn ảnh: Huy Tưởng Photography 
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Chƣơng 1 -  Chăm sóc răng trẻ em 

1. Cách chăm sóc răng cho trẻ 

Răng của trẻ bắt đầu phát triển dưới nướu trước cả khi chúng ta có thể 

nhìn thấy. Hãy bắt đầu thói quen vệ sinh răng miệng từ TRƯỚC khi 

chiếc răng đầu tiên của con bạn xuất hiện. 

 

 

 

 

1.1. Chăm sóc răng sữa 

Bộ răng đầu tiên, còn gọi là “răng sữa” 

rất quan trọng và cần được chăm sóc. 

Những chiếc răng này không chỉ giúp 

trẻ nhai và phát âm khi nói, mà còn 

giúp phát triển xương hàm và giữ chỗ 

cho răng vĩnh viễn (bắt đầu mọc khi trẻ 

6 hoặc 7 tuổi). Cũng như răng và nướu 

của người lớn, răng và nướu của trẻ cũng cần được làm sạch. Để giúp 

trẻ làm quen với điều này, hãy dùng một mảnh vải nhỏ hoặc miếng gạc 

y tế mềm và ẩm lau nướu của trẻ sau mỗi bữa ăn.  

Ngay khi chiếc răng đầu tiên mọc vào chỗ, bắt đầu chải răng bằng bàn 

chải lông mềm thiết kế riêng cho trẻ. Dùng nước thay vì kem đánh răng 

Luôn luôn ghi nhớ 

 Trước khi bé mọc răng: Lau sạch nướu của bé bằng một miếng vải ẩm 

mềm sau khi cho ăn sẽ giúp ngăn ngừa sự tích tụ của vi khuẩn.  

 Khi bé mọc răng: Hãy dùng bàn chải mềm dành riêng cho trẻ và chải 

răng cho trẻ hai lần một ngày. 
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chứa fluor cho trẻ dưới 2 tuổi, trừ khi được đề nghị sử dụng fluor từ 

chuyên gia chăm sóc sức khỏe. 

Thường trẻ sẽ phản kháng bằng cách khóc la, thậm chí còn nôn ọe sữa 

hay thức ăn. Để trẻ quen với việc chải răng bạn có thể áp dụng các biện 

pháp như: 

 Chọn bàn chải nhỏ, mềm, thích hợp với miệng trẻ 6 - 7 tháng 

 Tập từ từ, chải mặt ngoài trước, vài lần cho trẻ quen mới chải mặt 

trong của răng 

 Trong các lần tập đầu tiên, chải nhẹ nhàng không gây đau, không 

chải ngay sau khi cho trẻ ăn no... 

 Bao giờ trẻ quen dần thì chải răng sau mỗi lần cho bú hay ăn xong 

 Khi trẻ lớn hơn khoảng 12 tháng, tập trẻ biết nhổ nước sau khi chải 

răng, lúc này ta có thể lấy một lượng kem đánh răng rất nhỏ của 

trẻ em (loại không chứa fluor) chừng bằng một hạt đậu xanh tập 

cho trẻ chải răng. 

Khi bé đến độ tuổi mầm non, bạn có thể bắt đầu sử dụng kem đánh răng 

có chất Fluor cho bé. Không nên cho kem đánh răng lên toàn bộ phần 

lông bàn chải, chỉ cần một lượng bằng hạt đậu xanh là đủ. Trẻ em có xu 

hướng nuốt kem đánh răng, và nuốt quá nhiều kem có chứa chất Fluor 

có thể gây nhiễm màu trên răng vĩnh viễn sau này của bé. 

Trong thời gian mọc răng của 2 hệ răng sữa và vĩnh viễn, răng mới mọc 

tiếp xúc với fluor trong kem đánh răng sớm ngày nào thì phòng ngừa 

sâu răng tốt ngày đó. 
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Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ khuyến cáo rằng các bậc cha mẹ không nên 

đưa con đến nha sĩ trễ hơn ngày sinh nhật đầu tiên của bé. Điều này 

giúp các nha sĩ có cơ hội để phát hiện sớm các vấn đề về răng miệng của 

trẻ. Nha sĩ răng trẻ em là những chuyên gia trong việc chăm sóc răng 

miệng cho trẻ nhỏ. Bạn và nha sĩ của con bạn nên cùng xem lại những 

thông tin quan trọng về chế độ ăn uống, chai sữa, cách đánh răng và sử 

dụng Fluor. Khám răng từ nhỏ sẽ giúp con của bạn trở nên làm quen và 

không sợ sệt với nha sĩ. Điều này cũng giúp thành lập thói quen chăm 

sóc răng định kỳ về sau. 

1.2. Chăm sóc răng vĩnh viễn 

Răng vĩnh viễn bắt đầu mọc khi trẻ được 6 hoặc 7 tuổi và tiếp tục mọc 

trong suốt tuổi dậy thì và có thể những năm đầu của tuổi trưởng thành. 

Chải răng ít nhất 2 lần mỗi ngày với kem đánh răng chứa fluor và làm 

sạch kẽ răng mỗi ngày một lần với chỉ nha khoa hoặc dụng cụ làm sạch 

kẽ răng là những thói quen quan trọng cần được trẻ thích nghi. Hạn chế 

ăn quà vặt hoặc thức ăn, thức uống chứa nhiều đường cũng là một chiến 

dịch lâu dài giúp răng khỏe mạnh. 

Kiểm tra sức khỏe răng miệng 

thường xuyên cũng rất cần thiết. 

Điều đó giúp nha sĩ phát hiện 

những vấn đề như sâu răng, và 

điều trị ngay khi có thể. Việc này 

cũng tạo điều kiện cho việc làm 

sạch chuyên khoa và thoa fluor 
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giúp răng khỏe mạnh. Nha sĩ có thể đặt chất trám bít hố rãnh (dental 

sealants) lên mặt nhai các răng sau của trẻ bảo vệ chúng khỏi nguy cơ 

sâu răng về sau. Những mặt nhai này có hố, rãnh sâu, nơi thức ăn và 

mảng bám có thể tích tụ và phá hủy bề mặt men trên răng của trẻ. 

Chăm sóc răng miệng của trẻ, ngay cả trước khi bạn nhìn thấy những 

chiếc răng mọc lên, là chìa khóa cho sức khỏe răng miệng tốt. Hãy trao 

đổi với nha sĩ những cách giúp trẻ có một mụ cười khỏe mạnh suốt đời. 

1.3. Chải răng đúng cách 

 

 Đặt đầu bàn chải tỳ vào răng, tạo thành một góc với nướu. Di 

chuyển bàn chải theo vòng tròn một vài lần trên tất cả bề mặt răng. 

 Chải mặt ngoài của răng hàm trên, hàm dưới, giữ cho lông bàn 

chải tỳ vào đường viền nướu. 

 Chải giống như vậy đối với mặt trong của răng.  

 Chải sạch mặt nhai  

 Chải sạch mặt trong của răng cửa, đặt bàn chải nằm nghiêng, xoay 

đầu bàn chải theo vòng tròn. 
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 Chải sạch lưỡi giúp loại bỏ vi khuẩn và làm hơi thở thơm tho. 

 Người lớn nên kèm trẻ em đến 8 tuổi 

 

 

Đánh bề mặt của từng cái răng hai lần một ngày, hàng ngày 
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2. Trẻ mọc răng 

Mọc răng, giai đoạn những chiếc răng đầu tiên nhú lên khỏi lợi của trẻ, 

có thể là quãng thời gian khó chịu cho bé và cha mẹ.  iệc hiểu và dự 

đoán được những điều có thể xảy ra và cách giúp bé bớt đau sẽ giúp bạn 

kiểm soát được quá trình này. 

2.1. Quá trình mọc răng 
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Quá trình mọc răng có thể bắt đầu khi trẻ mới 3 tháng tuổi, nhưng 

thường thấy chiếc răng đầu tiên bắt đầu nhú lên khỏi lợi khi trẻ từ 4-7 

tháng tuổi. 

Những chiếc răng đầu tiên xuất hiện thường là 2 chiếc răng cửa dưới, 

còn gọi là răng cửa giữa. Thường thì sau đó 4-8 tuần, 4 chiếc răng cửa 

trên cũng nhú lên (răng cửa giữa và răng cửa bên). Khoảng 1 tháng sau, 

những chiếc răng cửa bên ở hàm dưới (2 chiếc răng cạnh răng cửa giữa 

dưới) cũng mọc lên. 

Tiếp theo là những chiếc răng cối sữa (răng hàm dùng để nghiền thức 

ăn), sau cùng là răng nanh (răng nhọn ở hàm trên). Hầu hết trẻ em đều 

có đủ 20 răng sữa trước sinh nhật lần thứ ba. (Nếu con bạn mọc răng 

chậm nhiều hơn như thế, hãy trao đổi với bác sĩ.) 

Trong một số trường hợp hiếm gặp, trẻ sinh ra đã có 1 hoặc 2 răng hoặc 

răng mọc lên chỉ trong vài tuần sau khi sinh. Trừ khi răng gây cản trở 

việc cho bú hoặc lung lay nhiều gây nguy cơ bé ngạt nếu nuốt phải, nếu 

không thì điều này không đáng lo ngại. 

Khi bắt đầu mọc răng, trẻ có thể chảy nước dãi nhiều hơn và muốn nhai 

các đồ vật. Đối với một số trẻ nhỏ, mọc răng không gây đau. Những đứa 

trẻ khác có thể trải qua quãng thời gian khó chịu ngắn, trong khi một số 

trẻ lại bứt rứt khó chịu trong nhiều tuần, chúng khóc và ăn ngủ khó 

khăn. Mọc răng có thể không dễ chịu, nhưng nếu trẻ có vẻ quá khó chịu, 

hãy trao đổi với bác sĩ của bạn. 

Mặc dù đau và sưng nướu có thể khiến nhiệt độ ở trẻ cao hơn so với 

mức bình thường một chút, nhưng mọc răng thường không gây sốt cao 
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hoặc tiêu chảy. Nếu con bạn bị sốt trong giai đoạn mọc răng, có thể triệu 

chứng sốt này là do một nguyên nhân khác và bạn nên liên hệ với bác sĩ. 

2.2. Giảm đau khi mọc răng 

Đây là một số bí quyết bạn nên nhớ khi con bạn mọc răng: 

 Lau mặt thường xuyên cho bé bằng khăn để lau sạch nước dãi và 

ngăn ngừa chứng phát ban. 

 Dùng ngón tay sạch chà nướu cho trẻ. 

 Đưa cho trẻ thứ gì đó để nhai. Hãy chắc chắn rằng nó đủ lớn để trẻ 

không nuốt vào hay bị nghẹn và nó không bị vỡ thành nhiều mảnh 

nhỏ. Một chiếc khăn ướt đặt trong tủ đông khoảng 30 phút là 

dụng cụ hỗ trợ mọc răng tiện dụng. Hãy đảm bảo là bạn mang nó 

ra khỏi tủ đông trước khi nó bị đông đá - bạn không muốn làm 

bầm tím phần nướu đã bị sưng lên - và chắc chắn rằng bạn giặt 

sạch khăn sau mỗi lần sử dụng. 

 Dùng vòng cao su hỗ trợ mọc răng cũng tốt, nhưng tránh những 

loại có chất lỏng bên trong bởi chúng có thể bị vỡ hoặc rò rỉ. Nếu 

bạn dùng vòng mọc răng, làm lạnh nó trong ngăn mát, KH NG 

làm lạnh trong ngăn đá. Ngoài ra, không bao giờ đun sôi để khử 

trùng – sự thay đổi lớn về nhiệt độ có thể làm hư hại nhựa và rò rỉ 

hóa chất. 

 Không bao giờ buộc vòng mọc răng quanh cổ hay bất kỳ bộ phận 

khác trên cơ thể bé - nó có thể bị mắc vào đâu đó và siết cổ bé. 

 Nếu trẻ có vẻ khó chịu, hãy hỏi bác sĩ xem có nên cho trẻ một liều 

acetaminophen hoặc ibuprofen (cho trẻ trên 6 tháng) để bớt khó 
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chịu không. Không bao giờ cho aspirin lên răng và không chà xát 

cồn lên nướu của trẻ. 

  ánh quy cho trẻ mọc răng và thực phẩm đông lạnh hay lạnh chỉ 

dành cho trẻ em đã được ăn thức ăn rắn. Đừng sử dụng chúng nếu 

con bạn vẫn chưa bắt đầu ăn thức ăn rắn. Và hãy trông coi trẻ để 

chắc chắn rằng không có mảnh vụn nào bị vỡ ra hoặc có nguy cơ 

gây ngạt thở. 

 Tránh dùng gel và viên mọc răng vì chúng có thể không an toàn 

cho trẻ (Cục Quản Lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ khuyến 

cáo không nên sử dụng những sản phẩm chứa benzocaine cho trẻ 

dưới 2 tuổi trừ khi được chỉ định bởi bác sĩ chuyên khoa). Trao đổi 

với nha sĩ những cách khác có thể giúp bé dễ chịu hơn. 

3. Vấn đề sâu răng ở trẻ em 

3.1. Sâu răng là gì? 

Sâu răng là những hố được hình thành khi 

vi khuẩn (mầm bệnh) trong miệng của bạn 

sử dụng đường trong thức ăn để tạo ra axit. 

Axit ăn mòn răng. Sâu răng rất phổ biến ở 

trẻ em. Chăm sóc răng miệng tốt sẽ giữ cho 

bé của bạn khỏi sâu răng. 

3.2. Con tôi có nguy cơ bị sâu răng? 

Con của bạn có thể có nguy cơ sâu răng nếu bé ăn nhiều thức ăn có 

đường (như nho khô, bánh quy và kẹo) và uống nhiều nước ngọt (như 
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nước ép trái cây và dấm, soda và các đồ uống ngọt).  é cũng được xem 

là có nguy cơ nếu có bất kỳ yếu tố nào sau đây. 

 Trẻ sinh thiếu tháng (non) hoặc nhẹ cân khi sinh. 

 Đang được chăm sóc sức khỏe đặc biệt 

 Có các đốm trắng hoặc nâu trên bất kỳ răng nào 

 Không được nha sĩ thăm khám định kỳ. 

3.3. Bệnh sâu răng do bú bình 

Nhiều phụ huynh không hiểu vì sao con mình từ 1-3 tuổi rất dễ bị đa 

sâu răng ở các răng cửa sữa hàm trên và hàm dưới; và ít người biết rằng 

nguyên nhân gây nên tình trạng đa sâu răng như trên là do trẻ có thói 

quen bú bình trong khoảng thời gian dài mà vệ sinh răng miệng kém. 

Sâu răng do bú bình thường xảy ra 

ở những trẻ có thói quen bú bình, 

ăn hay ngậm trong miệng những 

chất lỏng có chứa nhiều đường 

như: sữa có đường, nước trái cây, 

nước ngọt trong khi ngủ. Những 

trẻ có thói quen ngậm bình sữa hay 

các thức uống có đường trước khi 

ngủ sẽ làm chất đường lên men 

thành acid, tấn công vào men răng làm hư hại men răng, lâu ngày gây 

nên tình trạng đa sâu răng, nhất là các răng cửa sữa ở hàm trên và hàm 

dưới. 

Nguồn ảnh: Tìm kiếm hình ảnh google, 

từ khóa “Baby Bottle Tooth Decay” 
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Nếu trẻ có thói quen bú bình lâu ngày mà không vệ sinh kỹ lưỡng các 

răng sẽ bị mất khoáng hay xuất hiện nhiều lỗ sâu trên nhiều răng, nếu 

không can thiệp và điều trị kịp thời. Hậu quả là các răng sữa phía trước 

hàm trên của bé thường có những lỗ sâu răng lớn hay những mảng 

khuyết lớn màu trắng, sau đó chuyển thành màu đen hoặc lớp men răng 

có thể bị phá hủy hoàn toàn tạo thành những lỗ sâu. 

Lớp men và ngà của răng sữa rất mỏng, sâu răng lâu ngày nếu không 

được điều trị và dự phòng sớm sẽ làm cho trẻ bị đau nhức và gặp khó 

khăn trong việc ăn nhai, học tập và ảnh hưởng đến thẩm mỹ< Trường 

hợp trầm trọng hơn các răng sâu có thể gây ra nhiễm trùng phải nhổ 

răng, đôi khi làm ảnh hưởng đến các mầm răng vĩnh viễn bên dưới hay 

ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân, đôi khi có thể gây nhiễm trùng 

huyết< 

Nếu phải nhổ sớm các răng sữa thì các răng vĩnh viễn mọc lên sau này 

sẽ mọc lệch lạc làm ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai, phát âm, thẩm 

mỹ. 

3.4. Làm thế nào để giúp ngừa sâu răng? 

Tất cả mọi người trong gia đình nên tự chăm sóc tốt răng miệng của 

mình. Những thành viên bị nhiều răng sâu có thể truyền vi khuẩn gây 

sâu răng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. 

Nên chải răng ít nhất hai lần một ngày và với người lớn nên dùng chỉ tơ 

nha khoa mỗi ngày một lần. Mỗi người nên đến nha sĩ hai lần một năm. 

Hãy gặp nha sĩ để được hướng dẫn cách chải răng đúng cho trẻ. 
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Hiệp hội Nha khoa Trẻ em – Hoa Kỳ đã đưa ra một số hướng dẫn 

phòng ngừa sâu răng do bú bình: 

 Không nên để trẻ đi ngủ với bình sữa, nước trái cây hay nước 

ngọt ngậm trong miệng, nếu bé có thói quen bú bình mới ngủ thì 

chỉ cho ngậm bình nước lọc và lấy bình ra khi bé đã ngủ. 

 Nên tập cho bé bú sữa mẹ hay bú bình, uống sữa vào các bữa ăn 

chính, không nên tập cho bé có thói quen cầm bình sữa chạy 

vòng vòng chơi hay ngậm bình sữa khi đi ngủ. 

 Khi bé được 1 tuổi, nên tập cho trẻ uống sữa bằng ly càng sớm 

càng tốt. Vì khi uống sữa bằng ly, bé sẽ không có thói quen ngậm 

sữa trong miệng vì thế các chất đường trong sữa sẽ không đọng 

lại lâu trên răng. 

 Giữ vệ sinh răng miệng bé luôn sạch sẽ bằng cách chải răng, 

uống nước sau khi uống sữa hay dùng gạc lau sạch răng cho bé 

sau mỗi lần ăn hay uống sữa. 

 Nếu bé cần ngậm núm vú mới ngủ được, nhất là vào ban đêm 

thì nên cho bé uống nước sạch, hạn chế sử dụng các loại thức 

uống có đường. 

 Tập cho bé có thói quen khám răng miệng định kỳ 6 tháng hay 1 

năm/lần, để phát hiện những răng mới bị sâu và được hướng 

dẫn cách chăm sóc răng miệng đúng cách. 
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4. Lựa chọn cốc uống sữa thích hợp với trẻ 

Sâu răng có thể xuất hiện rất sớm, ngay khi trẻ mọc răng. Một trong số 

những nguyên nhân gây sâu răng trẻ đầu thời kì thơ ấu (từ khi mọc răng 

đến 8 tuổi) – đôi khi gọi là “sâu răng do bú bình” – là sự tiếp xúc lâu và 

thường xuyên của răng với dung dịch chứa đường – gồm sữa tươi, sữa 

bột và nước trái cây.  ì sâu răng có thể phá huỷ răng trẻ sơ sinh và trẻ 

nhỏ nên bố mẹ cần động viên trẻ uống bằng cốc khi trẻ được 1 tuổi. 

Khi chuyển từ bú bình sang dùng cốc, cần lưu ý: 

 Loại cốc bạn chọn 

 Loại thức uống cho trẻ 

 Tần suất trẻ nhấm nháp chúng 

 Không để trẻ mang cốc chạy xung quanh. 

4.1. Làm thế nào để lựa chọn chiếc cốc đúng đắn 

Chiếc cốc phù hợp nhất là chiếc cốc không 

có van. Những cửa hàng cung cấp một 

lượng lớn và nhiều chủng loại  cốc  (thường  

được  gọi  là  “cốc  uống  từng  ngụm”). 

Nhiều nhưng không phải đa số chúng là 

cốc chống trào, chúng thực ra là những 

bình sữa được làm giống vì nó không có van chống trào bên dưới vòi 

uống. Tuy nhiên, trẻ không thể uống từng ngụm với cốc có van mà phải 

bú (như động tác bú bình). Điều này không giúp trẻ học được cách uống 

từng ngụm. 
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Nên mua những loại cốc không có van chống trào, một chiếc cốc hữu 

dụng phải có nắp để vặn hay lắp vào vòi uống. Một chiếc cốc nên có 2 

tay cầm và đáy nặng để cốc tự giữ thăng bằng khi nghiêng và ít trào 

nhất có thể. 

4.2. Trẻ nên uống gì và tần suất nhƣ thế nào? 

Không để trẻ uống các loại thức uống có đường (sữa hay nước trái cây) 

hoàn toàn vì nó dễ gây sây răng. Chỉ nên cho trẻ uống trong bữa ăn – 

nên hiểu rằng trẻ ăn thường xuyên hơn so với trung bình 3 lần một ngày 

của người lớn. (Lượng nước bọt tiết ra tăng khi ăn giúp trung hoà lượng 

axit và loại bỏ vụn thức ăn trong miệng). Nếu trẻ khát, chỉ cho trẻ uống 

nước chứa trong cốc. 

Không nên cho trẻ cầm cốc trong khi chạy chơi hay tạo thói quen giữ cốc 

bên mình khi lái ôtô hay đi bộ vì khi đó trẻ thường xuyên uống chất 

ngọt và sẽ dễ sâu răng hơn. Một vấn đề khác là trẻ thường đứng không 

vững và có nguy cơ té ngã khi vừa đi vừa uống cùng lúc dẫn đến chấn 

thương vùng miệng. 

Chiếc cốc tập luyện nên được dùng tạm thời, khi trẻ đã học cách uống 

từng ngụm, nó sẽ được cất đi. 
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Chƣơng 2 -  Dinh dƣỡng và sức khỏe răng miệng 

1. Vai trò của Dinh Dƣỡng 

Trẻ em cần bộ răng chắc khỏe để nhai thức ăn và có nụ cười xinh. Hơn 

nữa, một chế độ dinh dưỡng tốt là tố chất cần thiết cho sự tăng trưởng 

và phát triển ở trẻ nhỏ. Hầu hết thức ăn, gồm cả sữa và rau củ, đều chứa 

vài loại đường có thể góp phần gây sâu răng. Để kiểm soát lượng đường 

trẻ tiêu thụ, bạn hãy đọc kỹ thành phần cũng như chọn loại thực phẩm 

có chứa ít đường. Ngoài ra, việc chọn loại thức uống, như nước lọc, sẽ 

cung cấp đủ nước và góp phần vào quá trình hấp thu dưỡng chất của 

bé. 

2. Nên ăn gì tốt cho sức khoẻ răng miệng? 

 

Theo MyPlate, một trang web của Trung tâm Phát triển Chính sách Dinh 

dưỡng (The Center for Nutrition Policy and Promotion), thuộc bộ Nông 

nghiệp Hoa Kỳ, một chế độ ăn cân bằng nên bao gồm: 

 Trái cây và rau củ. Chiếm một nửa khẩu phần hằng ngày của bé. 

 Ngũ cốc. Ít nhất một nửa số ngũ cốc là loại nguyên hạt, như yến 

mạch, bột mì và gạo nâu. 
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 Các sản phẩm từ sữa. Hãy chọn loại ít hoặc không có chất béo. 

 Thịt nạc. Chọn loại thịt nạc, như thịt bò, thịt gia cầm (bỏ da) và cá. 

Cũng hãy thử nhiều loại thức ăn có chứa đạm khác như trứng và 

các loại đậu (ví dụ như đậu nành). Nên ăn ít nhất 225g hải sản mỗi 

tuần. 

 Tránh ăn đồ ngọt, thực phẩm dính và đồ ăn nhẹ giữa các bữa là lời 

khuyên tốt. Để tránh sâu răng, hãy hạn chế các món ăn ngọt và đồ 

uống giữa các bữa ăn. Chỉ ăn vào những thời điểm nhất định. Trái 

cây tươi, rau quả, pho mát và bánh quy giòn là những thức ăn nhẹ 

thân thiện với răng. 

3. Thói quen tốt cho bé 

Cùng với chế độ ăn, thói quen ăn vặt, ngậm chai hay núm vú giả cũng 

tác động lên sức khỏe răng miệng của trẻ. Một số mẹo sau đây sẽ giúp 

bé có răng miệng khỏe mạnh: 

 Chỉ cho bé bú chai chứa sữa thông thường hoặc sữa mẹ. Tránh cho 

bé ngậm chai với nước đường, nước trái cây hoặc nước uống có ga. 

 Trẻ sơ sinh phải uống xong sữa trước khi đi ngủ. 

 Nếu con bạn ngậm núm vú giả, hãy rửa sạch trước khi đưa cho bé. 

Không nhúng núm vú giả vào đường hay mật ong, cũng như 

không ngậm vào miệng trước khi đưa cho bé. 

 Khuyến khích bé uống bằng cốc trước lúc 1 tuổi . Không khuyến 

khích việc dùng thường xuyên hay kéo dài loại cốc sippy (cốc có 

nắp chống đổ ngay cả khi lật úp). 

 Cung cấp thức ăn vặt bỗ dưỡng và giới hạn các loại đồ ăn ngọt 

trước bữa ăn chính. 
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Chƣơng 3 -  Các vấn đề khác liên quan tới sức khỏe 

răng miệng trẻ em 

1. Bú tay và dùng núm vú giả ở trẻ 

Như nhiều bậc cha mẹ khác, bạn cũng sẽ quan tâm về thói quen mút 

ngón tay cái, bú ngón tay hoặc núm vú giả của con cái mình. Có thể bạn 

thắc mắc rằng thói quen này có hại gì không, ở tuổi nào thì nên bỏ và 

điều gì sẽ xảy ra nếu con bạn không dừng thói quen này lại? 

1.1. Vì sao trẻ bú tay hay núm vú giả? 

Bạn có thể yên tâm rằng bú là một 

trong những phản xạ tự nhiên của 

trẻ sơ sinh. Trẻ bắt đầu bú ngón cái 

hoặc những ngón tay khác từ khi trẻ 

còn ở trong lòng mẹ. Trẻ sơ sinh và 

trẻ nhỏ có thể bú ngón cái, những 

ngón tay khác, núm vú giả hoặc các 

vật khác. Điều đó làm trẻ cảm thấy 

an toàn và thoải mái, và còn giúp trẻ 

tìm hiểu về thế giới riêng của chúng. 

Việc đặt ngón cái hoặc một ngón tay khác vào miệng mang đến cho một 

số trẻ cảm giác an toàn trong những giai đoạn khó khăn, chẳng hạn khi 

trẻ bị tách rời với bố mẹ, bị những người xa lạ bao quanh hoặc ở trong 

một môi trường không quen thuộc. Do việc bú ngón tay tạo sự thư giãn, 

nó cũng giúp trẻ dễ ngủ hơn.  ì lý do này, trẻ nhỏ hay bú ngón cái của 

chúng vào buổi tối hoặc vào những khi trẻ cảm thấy mệt mỏi. 
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Tuy nhiên, thói quen bú ngón tay kéo dài có thể dẫn đến một số vấn đề 

ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của miệng và sự sắp xếp của 

răng. Nó cũng có thể gây ra những thay đổi trên vòm miệng của trẻ. 

 

 

Những trẻ nào chỉ để ngón cái thụ động trong miệng gặp ít vấn đề hơn 

những trẻ có thói quen mút mạnh ngón cái. Khi một đứa trẻ bú chủ 

động mà lấy ngón cái ra khỏi miệng trẻ, ta thường nghe thấy âm thanh 

như tiếng bộp bộp . Những trẻ bú ngón cái nhiều có thể có bất thường ở 

bộ răng sữa của bé. 

1.2. Trẻ bỏ thói quen này nhƣ thế nào? 

Về cơ bản, dùng núm vú giả cũng có thể ảnh hưởng đến răng của trẻ 

giống như thói quen bú ngón tay. Tuy nhiên, thói quen dùng núm vú 

Nguồn ảnh: Tìm kiếm hình ảnh google, từ khóa “Treatment Thumb Sucking” 
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giả thường dễ bỏ hơn. Nếu bạn đưa cho trẻ một cái núm vú giả, hãy rửa 

sạch sẽ. Đừng bao giờ ngâm núm vú với đường, mật ong hay những 

chất ngọt khác trước khi đưa cho trẻ. 

Hầu hết trẻ con tự bỏ thói quen bú ngón tay trong khoảng  từ 2-4 tuổi. 

Hành vi này giảm dần dần trong suốt khoảng thời gian đó, khi trẻ ít ngủ 

hơn, và thức nhiều hơn để khám phá thế giới xung quanh. Áp lực giống 

bạn bè khi trẻ ở độ tuổi đến trường cũng giúp nhiều cho việc ngừng thói 

quen cho ngón tay vào miệng. 

Nếu trẻ không thể tự bỏ, cha mẹ nên ngưng khuyến khích thói quen này 

sau 4 tuổi. Tuy nhiên, áp lực quá mức để dừng thói quen này thường có 

hại nhiều hơn là có lợi. Hầu hết trẻ em từ bỏ thói quen này khi 4 tuổi mà 

hàm răng không bị hại gì. Nếu con của bạn vẫn còn thói quen mút tay 

sau khi 4 tuổi, hãy đến gặp nha sĩ. Các nha sĩ sẽ xem xét cẩn thận vấn đề 

về sự phát triển của răng. Ở hầu hết các trẻ, không cần phải lo lắng về 

thói quen mút tay cho đến khoảng 6 tuổi, khi các răng cửa vĩnh viễn bắt 

đầu mọc. 

 

Những điều cần lưu ý 

 Thay vì trách mắng trẻ khi chúng bú ngón tay, hãy khen ngợi khi trẻ 

không làm vậy. 

 Trẻ thường bú ngón tay khi cảm thấy bất an. Hãy chú ý đến việc giải 

quyết nguyên nhân gây ra sự lo lắng và làm trẻ thấy thoải mái. 

 Hãy thưởng cho trẻ nếu trẻ tránh bú ngón tay khi phải trải qua một 

giai đoạn khó khăn như trong trường hợp bị tách khỏi người thân 

trong gia đình. 
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Nha sĩ cũng có thể động viên trẻ ngừng thói quen bú ngón tay và giải 

thích điều gì sẽ xảy ra với răng của trẻ nếu tiếp tục duy trì thói quen đó. 

Nếu những phương pháp trên không hiệu quả, hãy nhắc nhở trẻ để bỏ 

thói quen bằng cách quấn băng quanh ngón cái hoặc mang vớ vào tay 

trẻ lúc ban đêm. Nếu thói quen bú ngón tay vẫn tiếp tục, hãy thảo luận 

với nha sĩ hoặc bác sĩ nhi khoa của trẻ. Những chuyên gia ấy có thể chỉ 

định một khí cụ hoặc một liệu pháp giúp trẻ ngăn ngừa thói quen bú 

ngón tay. 

2. Nghiến răng ở trẻ nhỏ 

Khi nhìn vào con bạn lúc ngủ, bạn muốn nghe âm thanh của những giấc 

mơ ngọt ngào: tiếng thở nhẹ nhàng và có lẽ thỉnh thoảng là một tiếng 

thở dài. Tuy nhiên, một số phụ huynh lại nghe thấy những âm thanh 

gay gắt hơn như tiếng siết chặt răng, gọi là thói quen nghiến răng lúc 

ngủ, hay xảy ra ở trẻ em. 

Nghiến răng là thuật ngữ y khoa miêu tả cắn chặt răng hoặc siết chặt hai 

hàm. Nghiến răng thường xảy ra trong giấc ngủ sâu hoặc trong khi bị 

căng thẳng. Các chuyên gia nói trong số 10 đứa trẻ sẽ có 2 hoặc 3 trẻ bị 

nghiến hoặc cắn chặt răng, nhưng hầu hết khi lớn lên sẽ không còn bị 

nữa. 

2.1. Những nguyên nhân nào gây nên nghiến răng? 

Mặc dù có nhiều nghiên cứu đã được thực hiện, không ai biết lý do tại 

sao bệnh nghiến răng xảy ra. Trong một số trường hợp, trẻ em có thể 

nghiến vì răng trên và răng dưới khớp không đúng. Những trẻ khác lại 

nghiến như là một phản ứng với sự đau đớn, chẳng hạn như bị đau tai 
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hay mọc răng. Phản ứng nghiến răng của trẻ có thể như là một cách để 

giúp giảm đau, giống như việc chúng ta có thể xoa bóp lên một cơ bắp 

đang đau. Nhiều trường hợp nằm ngoài những nguyên nhân khá phổ 

biến trên. 

Căng thẳng (stress) hay giận dữ có thể là nguyên nhân. Ví dụ, một đứa 

trẻ có thể lo lắng về bài kiểm tra ở trường hoặc một sự thay đổi thói 

quen (có em hay một giáo viên mới). Thậm chí tranh cãi với cha mẹ, anh, 

chị, em ruột cũng có thể gây ra căng thẳng để dẫn đến nghiến răng hoặc 

siết chặt hàm. 

Một số những đứa trẻ quá hiếu động cũng bị nghiến răng.  à đôi khi, 

trẻ em với bệnh lý y khoa khác (chẳng hạn như bại não) hoặc đang uống 

một số thuốc có thể phát triển bệnh này. 

2.2. Nghiến răng có những tác hại gì? 

Nhiều trường hợp của bệnh nghiến răng không bị phát hiện, không có 

tác dụng phụ, trong khi những trường hợp khác lại gây đau đầu hoặc 

đau tai. Thông thường, nó lại gây khó chịu hơn với các thành viên trong 

gia đình vì tiếng ồn. 

Trong một số trường hợp, nghiến và siết chặt ban đêm có thể làm mòn 

răng, làm răng vỡ, nhạy cảm với nhiệt độ tăng lên, gây ra đau mặt 

nghiêm trọng và các vấn đề hàm, chẳng hạn như hội chứng khớp thái 

dương hàm (TMJ). Hầu hết ở các trẻ em nghiến răng, thường không có 

vấn đề TMJ trừ khi việc nghiến răng của trẻ trở thành mãn tính. 
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2.3. Nghiến răng đƣợc chẩn đoán nhƣ thế nào? 

Rất nhiều đứa trẻ nghiến răng nhưng không biết, vì vậy thường là anh 

chị em ruột hoặc cha mẹ xác định vấn đề. 

Một số dấu hiệu để xác định: 

 Tiếng nghiến khi con bạn đang ngủ 

 Than đau hàm hoặc mặt vào buổi sáng 

 Đau khi nhai 

Nguồn ảnh: Tìm kiếm hình ảnh google, từ khóa “bruxism kid” 
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Nếu bạn nghĩ rằng con mình nghiến răng, hãy liên hệ các nha sĩ, họ sẽ 

kiểm tra men răng có bị vỡ không, có bị mòn, bị nứt bất thường không, 

và kiểm tra với hơi hoặc nước phun trên răng để xem độ nhạy cảm bất 

thường. 

Nếu có tổn thương, nha sĩ có thể hỏi con bạn một số câu hỏi, chẳng hạn 

như: 

 Con cảm thấy thế nào trước khi đi ngủ? 

 Con có lo lắng về bất cứ điều gì ở nhà hay trường học? 

 Con tức giận với một ai đó? 

 Con làm gì trước khi đi ngủ? 

Việc khám sẽ giúp nha sĩ xác định xem liệu nghiến răng được gây ra bởi 

giải phẫu học (răng bị lệch) hoặc tâm lý (căng thẳng) hay các yếu tố ảnh 

hưởng khác và đưa ra một kế hoạch điều trị hiệu quả. 

2.4. Nghiến răng đƣợc điều trị ra sao? 

Hầu hết trẻ em ngưng nghiến răng khi lớn lên, nhưng phụ huynh cần 

kết hợp theo dõi và khám răng định kỳ để có thể nắm rõ vấn đề cho đến 

khi chúng không còn nữa. 

Trong trường hợp nghiến và siết chặt làm cho khuôn mặt của một đứa 

trẻ bị ảnh hưởng và đau quai hàm hay đau răng, nha sĩ có thể cho ngậm 

khay/máng bảo vệ đặc biệt vào ban đêm. Khay được đúc dựa trên chính 

hàm răng của trẻ, tương tự như khay bảo vệ răng các cầu thủ bóng đá sử 

dụng. Dù ngậm khay/máng bảo vệ cần phải có thời gian làm quen, 

nhưng thường đem kết quả tích cực nhanh chóng. 
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2.5. Giúp đỡ trẻ có thói quen nghiến răng 

Cho dù nguyên nhân là sinh lý hay tâm lý, có thể kiểm soát bệnh nghiến 

răng của trẻ bằng cách thư giãn trước khi đi ngủ - ví dụ: tắm nước ấm 

hoặc tắm vòi sen, nghe một vài phút nhạc nhẹ nhàng, hoặc đọc một 

cuốn sách. 

Đối với bệnh nghiến răng gây ra bởi sự căng thẳng, hãy hỏi về những gì 

sẽ làm ảnh hưởng con của bạn và tìm cách giúp đỡ. Ví dụ, một đứa trẻ 

đang lo lắng về việc xa nhà trong một chuyến đi cắm trại lần đầu tiên, 

các bé có thể cần được bảo đảm rằng cha hoặc mẹ sẽ được ở gần đó nếu 

bất cứ điều gì xảy ra. 

Nếu vấn đề phức tạp hơn, như di chuyển đến thị trấn mới, thảo luận các 

mối quan tâm của con và cố gắng giảm bớt bất kỳ lo sợ. Nếu bạn cần sự 

quan tâm hơn, có thể nói chuyện với bác sĩ của bạn. 

Trong một số trường hợp hiếm gặp, thuốc giảm căng thẳng đơn giản 

không thể ngăn chặn bệnh nghiến răng. Nếu con bạn khó ngủ hoặc có 

cư xử khác thường, nha sĩ hoặc bác sĩ có thể đề nghị đánh giá thêm. 

Điều này có thể giúp xác định nguyên nhân của sự căng thẳng và một 

khóa học điều trị thích hợp. 

2.6. Nghiến răng kéo dài bao lâu? 

Nghiến răng thời thơ ấu thường sẽ ngưng ở  tuổi vị thành niên. Hầu hết 

trẻ em ngừng nghiến khi không còn răng sữa. Tuy nhiên, vài trẻ em tiếp 

tục đến tuổi vị thành niên. Trong trường hợp nghiến răng do căng 

thẳng, nghiến răng sẽ mất đi khi căng thẳng không còn nữa. 
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2.7. Phòng ngừa nghiến răng nhƣ thế nào? 

Một số bệnh nghiến răng là phản ứng tự nhiên của đứa trẻ trong quá 

trình tăng trưởng và phát triển, cho nên hầu hết không thể ngăn chặn 

được. Tuy nhiên, nếu bệnh nghiến răng do căng thẳng thì có thể tránh 

được bằng cách nói chuyện với trẻ em thường xuyên về những cảm xúc 

của trẻ và giúp trẻ giải quyết các vấn đề căng thẳng. Nên đưa con bạn 

đến gặp nha sĩ để được khám và điều trị khi phát hiện trẻ bị bệnh 

nghiến răng. 

 



 EBOOK – CHĂM SÓC RĂNG TRẺ EM 

27 

Chƣơng 4 -  Hỏi - Đáp 

Chào bác sĩ, nhờ bác sĩ tƣ vấn giúp em ạ. Con em 

đƣợc hơn 5 tháng bú hoàn toàn sữa mẹ tự nhiên, 3 

tuần nay bé không chịu ti mẹ. Để bé bú theo nhu cầu thì rất ít và 4 

tiếng mới bú 1 lần rất ít, em phải hút sữa ra bình bú thì cũng đƣợc 

60ml 1 lần. Em thấy bé thích nút ti giả và bỏ tay vào miệng, nƣớc dãi 

nhể ở miệng nhiều. Ở lợi có hạt trắng ở hàm dƣới có phải bé mọc răng 

không ạ? Nếu trẻ mọc răng thì biếng ăn bao lâu mới chịu ti mẹ ạ? Cảm 

ơn bác sỹ nhiều ạ. 

Trả lời: BS. Nguyễn Quỳnh Anh - Nha khoa quốc tế IDC DaNang 

Tùy theo mỗi bé giai đoạn biếng ăn nhanh hay chậm thôi, khi răng 

mọc lên sẽ đỡ hơn còn chính xác bao lâu thì mình không có câu trả 

lời. Có bé nhạy cảm, mọc răng giống như một căng thẳng với bé, 

bạn không nên lo lắng quá. 

Chào bác sĩ, em có câu hỏi muốn nhờ bác sĩ tƣ vấn 

giúp. Em có bé trai 3 tuổi 4 tháng, nặng 19kg, cao 

1,07m. Hiện trạng của bé: Viêm tủy không phục hồi cây răng số 75. 7 

cây răng cấm bị sâu nhẹ (chƣa đến tủy). Hen bậc 2. Bé rất sợ, không 

cho khám răng. Gia đình đã đƣa bé đến Bệnh viện Răng Hàm Mặt, và 

bệnh viện yêu cầu phải Gây mê để chữa tủy + trám. Nhƣng gia đình 

Không muốn gây mê. Mình có cách xử lý nào khác không ạ? 

Trả lời: TS.BS. Lâm Đại Phong - Giảng viên Bộ môn Răng hàm mặt 

Đại học Y dược TP.HCM 

 Câu hỏi 1: 

 Câu hỏi 2:  
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Về kinh nghiệm gây mê mình không biết rõ, nhưng sau khi tham 

vấn ý kiến của bác sĩ phẫu thuật và bác sĩ răng trẻ em, thì họ có đề 

nghị sử dụng phương pháp tiền mê không cần đặt nội khí quản 

gây mê để điều trị cho bé. Nhưng bản thân mình có đề nghị, nên 

dùng thuốc giảm đau cho bé qua cơn viêm tuỷ cấp, hướng dẫn cha 

mẹ cách vệ sinh răng miệng cho bé, cho em đến bệnh viện/phòng 

nha thường xuyên, đợi khi lớn hơn 1 chút sẽ lấy tuỷ cho em. 

Việc điều trị răng cho trẻ em còn có một cách khác, rất phụ thuộc 

vào kĩ năng lâm sàng của bác sĩ. Kĩ năng dụ dỗ, nếu không được, 

sẽ dùng biện pháp mạnh (cha mẹ đồng ý), tức là dùng dụng cụ giữ 

tay chân bé lại, và dùng thanh cắn để buột bé há miệng và tiến 

hành chữa tuỷ. Việc chữa tuỷ cho bé đơn giản, nên có thể làm rất 

nhanh, tuy nhiên cần sự kiên nhẫn với các bé. 

Nếu em ở Sài Gòn thì có thể vào bộ môn Răng Trẻ Em, Khoa 

RHM, ĐHY Dược TP.HCM, gặp thầy Phan Ái Hùng là chuyên gia 

giải quyết những ca này. 

Chào các bác sĩ, em muốn hỏi vấn đề liên quan đến 

răng của bé ạ. Bé nhà em năm nay 7 tuổi, đến tuổi 

thay răng rồi ạ, thƣờng em cho bé nhà em đi khám răng định kỳ 3 - 4 

tháng 1 lần để kiểm tra xem có vấn đề gì bất thƣờng không. Đợt trƣớc 

hai răng cửa dƣới của bé lung lay khi đi khám thì bác sĩ khuyên là nên 

chủ động nhổ, hai răng cửa trên cũng tƣơng tự nhƣ vậy, khi nhổ bác sĩ 

có tiêm thuốc tê vào lợi sau đó dùng kềm nhổ. Nhƣng có nhiều lời 

khuyên là chỉ cần xịt thuốc tê và việc chủ động nhổ nhƣ vậy có đúng 

 Câu hỏi 3:  
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và cần thiết không ạ, hay là nên để răng tự lung lay đến khi nào tự 

rụng và khi tiêm thuốc tê nhƣ vậy có ảnh hƣởng gì đến bé không? Vì 

bác sĩ nha giải thích cho em là chủ động nhổ khi răng lung lay để 

tránh trƣờng hợp răng khác mọc chèn lên. Em hỏi vì nhà em còn một 

bé nữa cũng sắp đến tuổi thay răng rút kinh nghiệm cho bé sau Em 

cám ơn các bác sĩ đã lắng nghe và tƣ vấn ạ! 

Trả lời: TS.BS. Lâm Đại Phong - Giảng viên Bộ môn Răng hàm mặt 

Đại học Y dược TP.HCM 

Xin chào bạn. Về việc có gây tê khi nhổ hay không hoàn toàn tuỳ 

thuộc vào tình huống lâm sàng/trường hợp cụ thể.  ác sĩ sẽ cân 

nhắc và đưa ra những đề nghị hợp lý. Trong trường hợp răng lung 

lay nhiều, đơn giản chỉ cần thoa/xịt thuốc tê là có thể lấy ra dễ 

dàng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp răng sữa của bé không 

lung lay nhiều, nhưng cần khoảng trống để răng vĩnh viễn mọc 

lên, thì khi đó cần chủ động nhổ. 

Về thuốc tê, cho đến thời điểm này vẫn được xem là an toàn và có 

thể sử dụng cho trẻ nhỏ. Hi vọng có thể giải đáp được phần nào 

thắc mắc của bạn. Thân mến! 

Suốt 5 năm nay mình rất buồn 

mỗi khi ai nhắc tới răng của 

con trai. Bé nhà mình vừa bị sâu và sún cụt tận 

lợi gần hết cả hai hàm. Đến nay cháu 7 tuổĩ đã 

thay hai răng cửa hàm dƣới nhƣng hai răng 

cửa hàm trên chƣa có dấu hiệu mọc. 

 Câu hỏi 4:  
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Vậy  in hỏi có cần cho cháu đi đào chân răng không hay cứ để mọc tự 

nhiên  ? Nên bảo vệ cho những chiếc răng mới mọc nhƣ thế nào là tốt 

nhất để cháu có một hàm răng đẹp, có thể cƣời tự nhiên nhƣ bao bạn 

b  cùng trang lứa? Mình  in trân trọng cảm ơn các bác sĩ  

Trả lời: TS.BS. Lâm Đại Phong - Giảng viên Bộ môn Răng hàm mặt 

Đại học Y dược TP.HCM 

So với các bạn thì tuổi mọc răng của cháu hơi trễ, tuy nhiên, bạn 

chịu khó theo dõi thêm khoảng 3 tháng nữa. Mình thấy ở vị trí 

răng cửa mầm răng nhô lên khá rõ, hi vọng bạn ấy sẽ sớm xuất 

hiện để mẹ và bé hết lo lắng. 

Tuy nhiên, ở cháu có vấn đề đáng ngại cần quan tâm hơn là tình 

trạng sâu răng khá nhiều. Đề nghị mẹ và bé nên có biện pháp thích 

hợp để ngăn ngừa tình trạng này. Việc trước tiên là nên kiểm tra 

lại cách chải răng của em đã đúng và sạch chưa? Số lần chải răng 

có đúng sau mỗi bữa ăn không? (=>ít nhất 3 lần/ngày). Chế độ ăn 

uống có nhiều chất gây sâu răng hay không? Tức là, ăn nhiều bánh 

ngọt, kẹo, uống nước ngọt như coca, pepsi... Ngoài ra, cần xem 

cháu có ăn đủ các loại thức ăn tốt cho răng như: rau, củ quả, thịt, 

cá, tôm, cua, trứng, sữa...hay không? 

Chúc cháu sẽ sớm hết sâu răng và có 1 hàm răng sạch, đẹp. 
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Bác sĩ ơi. Cho em hỏi bé nhà em đƣợc 7 tháng 24 ngày 

rồi nhƣng chƣa mọc cây răng nào cả. Giờ thì bé gặp chỗ 

nào cũng vịn để đứng. Nhƣ vậy bé có thiếu canxi không ạ? 

Trả lời: TS.BS. Nguyễn Hữu Châu Đức - Phòng khám Kids Care Clinic 

- 68 Hà Huy Giáp, TP. Huế 

Chào chị. Trẻ giai đoạn này đã tự vịn đứng thì không thiếu canxi. 

Bé của chị có thể mọc răng chậm do cơ địa. Sau này, bé sẽ mọc 

răng “bù”, mọc một lúc 4-5 cái. Chị nên tiếp tục phơi nắng sáng 

cho bé, cho bé gậm ruột bánh mì, bánh quy, ăn lợn cợn để kích 

thích nướu răng. 

Chào bác sĩ, bé nhà em 30 tháng bị sâu răng sữa thì 

phải làm sao. Bé bị sâu răng hàm dƣới bên trái tính từ 

trong ra ngoài là răng số 2. Đã bị 1 chấm đen trên răng rồi. 

Trả lời: BS. Nguyễn Quỳnh Anh - Nha khoa quốc tế IDC DaNang 

Theo như bạn mô tả thì bé sâu răng 74, răng này sẽ thay lúc bé 

khoảng 10 tuổi nên bạn phải cố gắng giữ răng này cho lúc bé đến 

tuổi đó. Nếu chỉ bị chấm đen, chưa đau nhức gì thì hy vọng trám 

được nhưng mình không chắc lắm vì răng sữa của em bé có men 

ngà mỏng, tủy rộng nên sâu răng rất dễ dẫn đến viêm tủy. Bạn cần 

đem bé đến phòng khám Răng hàm mặt để khám, có hướng xử trí 

kịp thời. Và sau này cố gắng 6 tháng dẫn bé đi khám răng, vệ sinh 

răng 1 lần vừa phát hiện sâu răng sớm dễ xử lý, vừa cho bé làm 

 Câu hỏi 5: 

 Câu hỏi 6:  
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quen với phòng khám để sau này cần những điều trị phức tạp hơn 

như nhổ răng sữa, chỉnh hình răng ... thì bé hợp tác dễ dàng hơn. 

Bác sĩ cho em hỏi, con em đƣợc hơn 8 tháng, hiện tại 

cháu chƣa mọc răng nào. Mà em thấy các bé cùng 

tháng đã có 5-6 cái. Vậy bé nhà em có bị thiếu chất hay bị sao không ạ. 

Em cám ơn bác sĩ. 

Trả lời: TS.BS. Lâm Đại Phong - Giảng viên Bộ môn Răng hàm mặt 

Đại học Y dược TP.HCM 

Xin chào chị. Về tuổi mọc răng của bé, chiếc răng mọc đầu tiên 

thường dao động trung bình từ 6-8 tháng. Tuy nhiên, có nhiều bé 

mọc sớm hơn, và nhiều bé lại mọc trễ hơn. Trễ đến lúc bé được 10-

15 tháng cũng không được xem là bất thường. Mẹ và bé an tâm về 

việc mọc răng, chưa nên lo lắng quá! 

Chào bác sĩ, mình có một số câu hỏi muốn nhờ bác sĩ 

giải đáp giúp: Thế nào là chậm mọc răng? Bé bao 

nhiêu tháng tuổi mới mọc răng thì gọi là chậm và cần bổ sung vitamin 

D + can i? Làm sao để phân biệt mọc răng chậm do di truyền và do 

thiếu chất (nếu có vụ mọc răng do thiếu chất)? Cám ơn bác sĩ. 

Trả lời: TS.BS. Lâm Đại Phong - Giảng viên Bộ môn Răng hàm mặt 

Đại học Y dược TP.HCM 

Tuỳ theo chủng tộc, mà tuổi mọc răng sẽ khác nhau. Tuy nhiên, 

người ta vẫn cho ra được con số trung bình của tuổi mọc răng đầu 

tiên là từ 4-15 tháng. Trước thời gian đó gọi là sớm, sau thời gian 

 Câu hỏi 7:  

 Câu hỏi 8:  
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đó gọi là muộn. Tuy nhiên, đối với trường hợp được xem là muộn 

cần đi khám nha sĩ là khi trẻ được 18 tháng tuổi mà chưa có răng 

đầu tiên. Đối với những răng khác, kế tiếp, thì thời gian trễ được 

tính là sai lệch 12 tháng so với tuổi mọc răng trung bình. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến trẻ mọc răng chậm: tại chỗ (nướu 

răng dày, chấn thương, nang...), bệnh toàn thân, suy dinh dưỡng 

(thiếu chất), di truyền (ở đây chỉ xét trường hợp bình thường, 

không xét trường hợp bệnh lý)....Tuy nhiên, tôi chỉ đề cặp đến 2 

vấn đề phổ biến. 

Chậm mọc răng do thiếu chất: Việc thiếu chất không chỉ ảnh 

hưởng đến răng mà còn nhiều cơ quan khác: cơ, xương...cho nên 

biểu hiện thường thấy là trẻ bị còi cọc, chậm lớn, vận động thiếu 

linh hoạt...Không có khả năng thực hiện những vận động của trẻ 

cùng lứa tuổi. Chị tham khảo thêm các bài viết tại ebook “Chăm 

sóc trẻ giai đoạn sơ sinh đến 3 tuổi” để biết các giai đoạn phát triển 

của trẻ qua từng tháng. Việc bổ sung vitamin D hay dinh dưỡng sẽ 

do các bác sĩ Nhi khoa hay các chuyên gia về dinh dưỡng chỉ định. 

Chậm mọc răng do di truyền: Ở đây được hiểu là bé chậm mọc 

răng do thừa hưởng gen di truyền từ những người thân trong gia 

đình. Cho nên, sau khi loại trừ các nguyên nhân, thì nên tìm hiểu 

những người thân trong gia đình trẻ có ai chậm mọc răng không? 
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BỘ EBOOK NHI KHOA Y HỌC CỘNG ĐỒNG

 

 

 

 

Sổ tay theo dõi: 

Sức khỏe bà mẹ và trẻ em 

Quyển sổ tay ghi chép dành cho 

các bà mẹ mang thai hoặc có con 

nhỏ. Chia sẻ kiến thức chăm sóc 

thai nghén, trong đẻ, sau đẻ. Theo 

dõi và chăm sóc trẻ từ lúc sơ sinh 

đến 6 tuổi. Đặc biệt là cách xử trí 

khi trẻ bị sốt, tiêu chảy, bỏng... 

 

Cẩm nang dạy trẻ - Phần 1: 

Sự phát triển toàn diện của trẻ em 

Cung cấp kiến thức dạy trẻ để 

phát triển toàn diện về thể chất, 

nhận thức, giao tiếp xã hội, cảm 

xúc, ngôn ngữ... Cách để giao tiếp 

với trẻ sơ sinh; cách kiểm tra và 

thúc đẩy sự phát triển của trẻ. 

 

 

Cẩm nang dạy trẻ - Phần 2: 

Nuôi dạy tính cách và cảm xúc 

của trẻ 

Cung cấp kiến thức giúp cha mẹ 

nuôi dưỡng trẻ, rèn luyện những 

tính cách, cảm xúc và thói quen 

tốt, giúp trẻ tự tin hơn.

https://yhoccongdong.com/thongtin/ebook-so-theo-doi-suc-khoe-ba-me-va-tre-em/
https://yhoccongdong.com/thongtin/ebook-so-theo-doi-suc-khoe-ba-me-va-tre-em/
https://yhoccongdong.com/thongtin/ebook-so-theo-doi-suc-khoe-ba-me-va-tre-em/
https://yhoccongdong.com/thongtin/ebook-so-theo-doi-suc-khoe-ba-me-va-tre-em/
https://yhoccongdong.com/thongtin/ebook-cam-nang-day-tre-phan-1-su-phat-trien-toan-dien-cua-tre/
https://yhoccongdong.com/thongtin/ebook-cam-nang-day-tre-phan-1-su-phat-trien-toan-dien-cua-tre/
https://yhoccongdong.com/thongtin/ebook-cam-nang-day-tre-phan-2-nuoi-day-tinh-cach-va-cam-xuc-cua-tre/
https://yhoccongdong.com/thongtin/ebook-cam-nang-day-tre-phan-2-nuoi-day-tinh-cach-va-cam-xuc-cua-tre/
https://yhoccongdong.com/thongtin/ebook-cam-nang-day-tre-phan-2-nuoi-day-tinh-cach-va-cam-xuc-cua-tre/
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Cẩm nang nuôi con bằng sữa mẹ 

hoặc sữa công thức 

Chia sẻ các vấn đề thường gặp khi 

nuôi con bằng sữa mẹ hoặc sữa 

công thức. Cung cấp kiến thức vắt 

và lưu sữa mẹ. Đặc biệt là những 

bí quyết để có một  khởi đầu tốt 

khi nuôi con bằng sữa.   

 

Chăm sóc trẻ em theo giai đoạn: 

Sơ sinh đến 3 tuổi 

Chia sẻ về hành vi thông thường 

của trẻ sơ sinh; sự phát triển thể 

chất, cảm xúc, xã hội và trí tuệ của 

trẻ dưới 3 tuổi; những lời khuyên 

của bác sĩ dành cho cha mẹ. Đặc 

biệt là kiến thức giữ an toàn cho 

trẻ khi ở nhà hoặc trẻ ra ngoài. 

 

Chăm sóc trẻ em theo giai đoạn: 

3 tuổi đến 10 tuổi 

Chia sẻ về sự phát triển thể chất, 

cảm xúc, xã hội và trí tuệ của trẻ 

trên 3 tuổi; cách kiểm tra sức khỏe 

cho trẻ; kiến thức về dinh dưỡng 

và cách chăm sóc răng miệng; 

những lời khuyên của bác sĩ dành 

cho cha mẹ. 

 

https://yhoccongdong.com/thongtin/ebook-nuoi-con-bang-sua-me-sua-cong-thuc/
https://yhoccongdong.com/thongtin/ebook-nuoi-con-bang-sua-me-sua-cong-thuc/
https://yhoccongdong.com/thongtin/ebook-nuoi-con-bang-sua-me-sua-cong-thuc/
https://yhoccongdong.com/thongtin/ebook-cham-soc-tre-sinh-den-3-tuoi/
https://yhoccongdong.com/thongtin/ebook-cham-soc-tre-sinh-den-3-tuoi/
https://yhoccongdong.com/thongtin/ebook-cham-soc-tre-3-tuoi-den-10-tuoi/
https://yhoccongdong.com/thongtin/ebook-cham-soc-tre-3-tuoi-den-10-tuoi/
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Ăn dặm kiểu nhật 

Chia sẻ những nguyên tắc cơ bản 

của việc ăn dặm của các trẻ ở Nhật. 

Cách chế biến cơ bản và 18 thực 

đơn ăn dặm kiểu Nhật dành cho 

bé. Nội dung đã được nhóm Y học 

Cộng đồng chỉnh sửa cho phù hợp 

với Việt Nam. 

 

Bệnh truyền nhiễm theo mùa và 

cách phòng tránh nhờn thuốc 

kháng sinh 

Cung cấp kiến thức và cách phòng 

chống một số bệnh truyền nhiễm 

theo mùa, như: Sốt vi-rút, sốt rét, 

sốt xuất huyết, cúm, thương hàn, 

nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu chảy, 

sởi, bệnh dại, viêm não Nhật Bản, 

viêm màng não, viêm gan siêu vi... 

Chăm sóc răng trẻ em 

Cách chăm sóc răng cho trẻ em. 

Trẻ mọc răng, sâu răng. Trẻ nên ăn 

gì và cần có thói quen gì  để có 

hàm răng tốt? Bú tay hoặc dùng 

núm vú giả có ảnh hưởng đến 

răng trẻ không? Phòng ngừa thói 

quen nghiến răng ở trẻ nhỏ. 

 

Xem thêm tại “Tủ sách Y học Cộng đồng”  

https://ebook.yhoccongdong.com/ 

https://yhoccongdong.com/thongtin/ebook-an-dam-kieu-nhat/
https://yhoccongdong.com/thongtin/benh-truyen-nhiem-theo-mua-va-phong-tranh-nhon-thuoc-khang-sinh/
https://yhoccongdong.com/thongtin/benh-truyen-nhiem-theo-mua-va-phong-tranh-nhon-thuoc-khang-sinh/
https://yhoccongdong.com/thongtin/benh-truyen-nhiem-theo-mua-va-phong-tranh-nhon-thuoc-khang-sinh/
https://yhoccongdong.com/thongtin/ebook-cham-soc-rang-tre-em/
https://ebook.yhoccongdong.com/


 EBOOK – CHĂM SÓC RĂNG TRẺ EM 

39 

LIÊN HỆ 

Y học Cộng đồng cảm ơn các bạn đã quan tâm đến e ook. 

Rất mong nhận được những góp ý – phản hồi về e ook từ các bạn. Mọi 

ý kiến của các bạn sẽ được chúng tôi ghi nhận và lấy thêm thông tin để 

cập nhật cho các e ook tiếp theo. 

Mọi ý kiến, góp ý xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua  

Địa chỉ email: yhoccongdong@gmail.com 

hoặc http://yhoccongdong.com/gop-y/ 

 

 

 

 

 

https://YHocCongDong.com 

Dự án “Y học Cộng đồng” phổ biến những kiến thức y học  

và thường thức về chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng Việt Nam. 
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